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	THỜI KHOÁ BIỂU
	

	
	
	Thực hiện từ ngày 07 tháng 01 năm 2019



	THỨ
	TIẾT
	6/1 (Hoa)
	6/2 (K.Hạnh)
	6/3 (Loan)
	6/4 (Giang T)
	6/5 (Khoa)
	6/6 (Hồng)
	6/7 (Phương Đ)

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2
	1
	Tin
	Toán
	Toán 2
	GDCD
	Văn 2
	Mỹ thuật
	
	Toán
	AV Bản ngữ
	Công nghệ
	
	Văn
	
	Văn

	
	2
	Tin
	Toán
	Toán 2
	Anh văn
	Văn 2
	Sử
	
	Văn
	AV Bản ngữ
	Văn
	
	Nhạc
	
	Công nghệ

	
	3
	Thể dục
	GDCD
	Văn 2
	Anh văn
	Toán 2
	Toán
	Anh 2
	Văn
	
	Văn
	AV Bản ngữ
	Công nghệ
	
	Địa

	
	4
	Thể dục
	Sinh hoạt CN
	Văn 2
	Sinh hoạt CN
	Toán 2
	Sinh hoạt CN
	Anh 2
	Sinh hoạt CN
	
	Sinh hoạt CN
	AV Bản ngữ
	Sinh hoạt CN
	
	Sinh hoạt CN

	
	5
	
	Sinh hoạt DC
	
	Sinh hoạt DC
	
	Sinh hoạt DC
	
	Sinh hoạt DC
	
	Sinh hoạt DC
	
	Sinh hoạt DC
	
	Sinh hoạt DC

	3
	1
	Lý 2
	Công nghệ
	AV tăng cường
	Mỹ thuật
	Tin
	Anh văn
	Văn 2
	Anh văn
	
	Văn
	
	GDCD
	Anh 2.
	Anh văn

	
	2
	Văn 2
	Văn
	AV tăng cường
	Công nghệ
	Tin
	Văn
	Lý 2
	Anh văn
	
	Anh văn
	
	Sinh
	Anh 2.
	Anh văn

	
	3
	AV tăng cường
	Văn
	Tin
	Sinh
	Lý 2
	Văn
	AV Bản ngữ
	Sinh
	
	Mỹ thuật
	
	Công nghệ
	Văn 2.
	Lý

	
	4
	Kỹ năng sống
	Mỹ thuật
	
	Văn
	
	Sinh
	AV Bản ngữ
	Công nghệ
	
	GDCD
	
	Anh văn
	Văn 2.
	Văn

	
	5
	
	Sinh
	
	Văn
	
	Công nghệ
	
	GDCD
	
	Sinh
	
	Anh văn
	
	Văn

	4
	1
	AV Bản ngữ
	Toán
	AV tăng cường
	Toán
	
	Nhạc
	
	Anh văn
	Anh 2.
	Công nghệ
	Thể dục
	Địa
	Tin
	Sử

	
	2
	AV Bản ngữ
	Anh văn
	AV tăng cường
	Địa
	
	Công nghệ
	
	Toán
	Anh 2.
	Toán
	Thể dục
	Sinh
	Tin
	Toán

	
	3
	AV tăng cường
	Anh văn
	AV Bản ngữ
	Công nghệ
	Anh 2
	Sinh
	Toán 2
	Toán
	Toán 2.
	Toán
	Tin
	Sử
	Thể dục
	Toán

	
	4
	AV tăng cường
	Sinh
	AV Bản ngữ
	Sử
	Anh 2
	Toán
	Toán 2
	Địa
	Toán 2.
	Anh văn
	Tin
	Toán
	Thể dục
	Nhạc

	
	5
	
	Địa
	
	Sinh
	
	Anh văn
	
	Nhạc
	
	Sử
	
	Toán
	
	Sinh

	5
	1
	AV tăng cường
	Anh văn
	Toán 2
	Văn
	Thể dục
	Toán
	Tin
	Văn
	Lý 2.
	Toán
	Anh 2.
	Toán
	
	Toán

	
	2
	AV tăng cường
	Nhạc
	Văn 2
	Văn
	Thể dục
	Toán
	Tin
	Văn
	Lý 2.
	Toán
	Anh 2.
	Toán
	
	Toán

	
	3
	Toán 2
	Văn
	Tin
	Toán
	AV Bản ngữ
	Văn
	Thể dục
	Toán
	Văn 2.
	Anh văn
	Lý 2.
	Lý
	
	Mỹ thuật

	
	4
	
	Văn
	AV tăng cường
	Nhạc
	AV Bản ngữ
	Văn
	Thể dục
	Mỹ thuật
	Văn 2.
	Lý
	Lý 2.
	Anh văn
	
	Anh văn

	
	5
	
	Toán
	
	Anh văn
	
	Anh văn
	
	Lý
	
	Nhạc
	
	Văn
	
	Văn

	6
	1
	Văn 2
	Lý
	Thể dục
	Toán
	Kỹ năng sống
	GDCD
	Toán 2
	Sử
	Tin
	Văn
	Văn 2.
	Mỹ thuật
	Lý 2.
	Công nghệ

	
	2
	Văn 2
	Sử
	Thể dục
	Toán
	
	Lý
	Kỹ năng sống
	Công nghệ
	Tin
	Địa
	Văn 2.
	Văn
	Lý 2.
	Sinh

	
	3
	Toán 2
	Công nghệ
	Kỹ năng sống
	Lý
	Toán 2
	Địa
	Văn 2
	Sinh
	Thể dục
	Sinh
	Toán 2.
	Văn
	Toán 2.
	GDCD

	
	4
	Toán 2
	Ngoài giờ lên lớp
	Lý 2
	Ngoài giờ lên lớp
	Văn 2
	Ngoài giờ lên lớp
	Văn 2
	Ngoài giờ lên lớp
	Thể dục
	Ngoài giờ lên lớp
	Toán 2.
	Ngoài giờ lên lớp
	Toán 2.
	Ngoài giờ lên lớp

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


